
 

 

UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ XÂY DỰNG 

 

Số:         /QĐ-SXD 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
   

Đồng Nai, ngày        tháng       năm 2023 

    

 

QUYẾT ĐIṆH 

Về việc cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng  

cho 13 tổ chức đợt 38/2023 
 

      

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG TỈNH ĐỒNG NAI 
   

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ về 

quy định chi tiết một số điều về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Biên bản số 275; 276; 277; 278; 279; 280; 281; 282; 283; 284; 285; 

286; 287/BB-HĐXCCCNL ngày 23/11/2023 của Hội đồng xét cấp chứng chỉ 

năng lực hoạt động xây dựng về tổng hợp kết quả đánh giá năng lực hoạt động 

xây dựng; 

 Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý chất lượng xây dựng. 

 

QUYẾT ĐIṆH: 
 

Điều 1. Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho 13 tổ chức theo 

danh sách đính kèm. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng Sở Xây dựng, Trưởng Phòng 

QLCLXD, Chủ tịch Hội đồng xét cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và 

các tổ chức có tên trong danh sách được Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây 

dựng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 
- Ban Giám đốc; 
- Bộ phận CNTT VPS (Đăng tải trên Website 

của Sở tại Mục CCNLHĐXD); 
- Lưu: VT, QLCLXD. Kiên 

 

 

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Hoàng 

 



 

 

 

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 

(Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-SXD ngày          /           /2023 của Sở Xây dựng Đồng Nai) 

STT Tên tổ chức 

Số  

ĐKKD/QĐ 

thành lập 

Nơi cấp Ngày cấp 

Họ và 

tên 

 (Người 

đại 

diện 

PL) 

Chức vụ 
Địa chỉ  

trụ sở chính 
Điện thoại Email 

Lĩnh vực  

 và hạng Chứng chỉ 

1 
Công ty 

TNHH A58 
3603896102 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Đồng Nai 

21/12/2022 

Lương 

Minh 

Vũ 

CTHĐTV 

kiêm 

Giám đốc 

Tổ 5, ấp Thị 

Cầu, Xã Phú 

Đông, Huyện 

Nhơn Trạch, 

Tỉnh Đồng Nai 

0973627878 
a58company.ar

t@gmail.com 

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình: 

     + Dân dụng - Hạng III. 

     + Công nghiệp: Nhà Công nghiệp, Đường 

dây &TBA (không bao gồm các nội dung về 

công nghệ thuộc chuyên ngành điện) - Hạng III. 

     + Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước - 

Hạng III. 

     + Giao thông - Hạng III. 

     + Phục vụ NN&PTNT: Thủy lợi - Hạng III. 

- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình: 

     + Dân dụng - Hạng III. 

     + Công nghiệp - Hạng III. 

     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III. 

     + Giao thông - Hạng III. 

     + Phục vụ NN&PTNT - Hạng III. 

- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình 

- Hạng III. 

- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình: 

     + Dân dụng - Công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật 

- Hạng III. 

     + Giao thông - Hạng III. 

     + Phục vụ NN&PTNT- Hạng III. 

- Thi công công tác xây dựng công trình: 

     + Dân dụng - Hạng III. 

     + Công nghiệp: Nhà Công nghiệp, Đường 

dây &TBA (không bao gồm các nội dung về 

công nghệ thuộc chuyên ngành điện) - Hạng III. 

     + Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước; xử 

lý chất thải rắn - Hạng III. 

     + Giao thông - Hạng III. 

     + Phục vụ NN&PTNT - Hạng III. 

- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng 

III. 



2 

 

     

STT Tên tổ chức 

Số  

ĐKKD/QĐ 

thành lập 

Nơi cấp Ngày cấp 

Họ và 

tên 

 (Người 

đại 

diện 

PL) 

Chức vụ 
Địa chỉ  

trụ sở chính 
Điện thoại Email 

Lĩnh vực  

 và hạng Chứng chỉ 

2 

Công ty 

TNHH Đầu 

tư Xây dựng 

An Định 

3603654784 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Đồng Nai 

10/07/2019 

Vũ Thị 

Kim 

Loan 

Giám đốc 

Số 651/44, Xa 

lộ Hà Nội, KP 

3, Phường 

Long Bình, 

Thành phố 

Biên Hoà, Tỉnh 

Đồng Nai 

0916344172 

Congtyandinh2

019@gmail.co

m  

- Lập Thiết kế Quy hoạch xây dựng (trừ quy 

hoạch giao thông) - Hạng III. 

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình: 

     + Dân dụng - Hạng II. 

     + Nhà Công nghiệp - Hạng II. 

- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình: 

     + Dân dụng - Hạng II. 

     + Công nghiệp - Hạng II. 

- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình 

- Hạng II. 

- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình: 

     + Dân dụng - Công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật 

- Hạng III. 

3 

Công ty 

TNHH Sản 

xuất và 

Thương mại 

Dịch vụ Khôi 

Lâm 

3603886619 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Đồng Nai 

26/09/2022 

Lê 

Xuân 

Thắng 

CT. 

HĐTV 

kiêm 

Giám đốc 

Nhà A1, Khu 

dân cư số 2, 

Khu phố 2, 

Đường Yết 

Kiêu, Phường 

Long Bình, 

Thành phố 

Biên Hoà, Tỉnh 

Đồng Nai 

0937006975 
lexuanthang.79

@gmail.com 

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình: 

     + Dân dụng - Hạng III. 

     + Nhà Công nghiệp - Hạng III. 

     + Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước - 

Hạng III. 

     + Giao thông: Đường bộ - Hạng III. 

- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình: 

     + Dân dụng - Hạng III. 

     + Công nghiệp - Hạng III. 

     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III. 

- Thi công công tác xây dựng công trình: 

     + Dân dụng - Hạng III. 

     + Công nghiệp: Nhà Công nghiệp, Đường 

dây &TBA (không bao gồm các nội dung về 

công nghệ thuộc chuyên ngành điện) - Hạng III. 

     + Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước - 

Hạng III. 

     + Giao thông - Hạng III. 

     + Phục vụ NN&PTNT: Thủy lợi - Hạng III. 

- Thi công lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp- thoát 

nước) vào công trình - Hạng III. 



3 

 

     

STT Tên tổ chức 

Số  

ĐKKD/QĐ 

thành lập 

Nơi cấp Ngày cấp 

Họ và 

tên 

 (Người 

đại 

diện 

PL) 

Chức vụ 
Địa chỉ  

trụ sở chính 
Điện thoại Email 

Lĩnh vực  

 và hạng Chứng chỉ 

4 

Công ty 

TNHH TM-

DV Xây dựng 

Xanh 

3603936764 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Đồng Nai 

31/10/2023 

Trần 

Thị 

Ngọc 

Ánh 

Giám đốc 

Tổ 12, KP 

Phước Kiểng, 

Thị trấn Hiệp 

Phước, Huyện 

Nhơn Trạch, 

Tỉnh Đồng Nai 

0924351449 

xaydungxanh.d

ongnai@gmail.

com 

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình: 

     + Dân dụng - Hạng III. 

     + Công nghiệp: Nhà Công nghiệp, Đường 

dây &TBA (không bao gồm các nội dung về 

công nghệ thuộc chuyên ngành điện) - Hạng III. 

     + Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước; xử 

lý chất thải - Hạng III. 

     + Giao thông - Hạng III. 

- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình: 

     + Dân dụng - Hạng III. 

     + Công nghiệp - Hạng III. 

     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III. 

     + Giao thông - Hạng III. 

- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình 

- Hạng III. 

- Thi công công tác xây dựng công trình: 

     + Dân dụng - Hạng III. 

     + Công nghiệp: Nhà Công nghiệp, Đường 

dây &TBA (không bao gồm các nội dung về 

công nghệ thuộc chuyên ngành điện) - Hạng III. 

     + Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước; xử 

lý chất thải rắn - Hạng III. 

     + Giao thông - Hạng III. 

- Thi công lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp- thoát 

nước) vào công trình - Hạng III. 

5 

Công ty 

TNHH Một 

thành viên 

Thương mại 

dịch vụ Xây 

dựng Thành 

Tài 

3602676062 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Đồng Nai 

13/12/2011 

Phạm 

Quốc 

Sơn 

Giám đốc 

Số 18B, Tổ 25, 

KP 4, Phường 

Bửu Long, 

Thành phố 

Biên Hoà, Tỉnh 

Đồng Nai 

0612,600514 
nhuquynhtai@

yahoo.com 

- Thi công công tác xây dựng công trình: 

     + Dân dụng - Hạng III. 

     + Nhà Công nghiệp - Hạng III. 

     + Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước; xử 

lý chất thải rắn - Hạng III. 

     + Giao thông - Hạng III. 

- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng 

III. 



4 

 

     

STT Tên tổ chức 

Số  

ĐKKD/QĐ 

thành lập 

Nơi cấp Ngày cấp 

Họ và 

tên 

 (Người 

đại 

diện 

PL) 

Chức vụ 
Địa chỉ  

trụ sở chính 
Điện thoại Email 

Lĩnh vực  

 và hạng Chứng chỉ 

6 

Công ty 

TNHH 

Thương mại 

và Dịch vụ 

Xây dựng 

Dũng Anh 

Phát 

3603857086 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Đồng Nai 

01/03/2022 

Tạ Thị 

Thuý 

Phượng 

Giám đốc 

217/21A/30A 

tổ 39A khu phố 

11A Phường 

Tân Phong, 

TP.Biên Hòa, 

T. Đồng Nai. 

0987799619  
Quangdung102

86@gmail.com 

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình: 

     + Dân dụng - Hạng III. 

     + Nhà Công nghiệp - Hạng III. 

- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình: 

     + Dân dụng - Hạng III. 

     + Công nghiệp - Hạng III. 

     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III. 

- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình: 

     + Dân dụng - Công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật 

- Hạng III. 

- Thi công công tác xây dựng công trình: 

     + Dân dụng: có k/cấu dạng nhà - Hạng III. 

     + Nhà Công nghiệp - Hạng III. 

7 

Công ty 

TNHH Một 

thành viên Cơ 

điện lạnh 

Nam Hưng 

Thịnh 

3603176369 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Đồng Nai 

08/05/2014. 

Nguyễn 

Tuấn 

Lê 

CTHĐTV 

kiêm 

Giám đốc 

Số H16, KDC 

Tân Phong, KP 

7, Phường Tân 

Phong, Thành 

phố Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng 

Nai. 

0902950099 
namhungthinh0

7@gmail.com 

- Thi công công tác xây dựng công trình: 

     + Dân dụng - Hạng III. 

     + Nhà Công nghiệp - Hạng III. 

- Thi công lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp- thoát 

nước) vào công trình: 

     + Dân dụng - Hạng III. 

     + Nhà Công nghiệp - Hạng III. 

     + Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước; xử 

lý chất thải rắn - Hạng III. 

8 

Công ty Cổ 

phần kỹ thuật 

Xây dựng 

Phương Nam 

0310962247 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

TPHCM 

04/07/2011 

Nguyễn 

Tiến 

Nghĩa 

Giám đốc 

277 Nguyễn 

Gia Trí, 

Phường 25, 

Quận Bình 

Thạnh, 

TPHCM 

0283512171 
phuongnam.sg1

1@gmail.com 

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình: 

     + Giao thông - Hạng III. 

     + Phục vụ NN&PTNT - Hạng III. 

- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình: 

     + Giao thông - Hạng III. 

     + Phục vụ NN&PTNT: Thủy lợi, đê điều - 

Hạng III. 

- Thi công công tác xây dựng công trình: 

     + Giao thông - Hạng III. 

     + Phục vụ NN&PTNT: Thủy lợi, đê điều - 

Hạng III. 



5 

 

     

STT Tên tổ chức 

Số  

ĐKKD/QĐ 

thành lập 

Nơi cấp Ngày cấp 

Họ và 

tên 

 (Người 

đại 

diện 

PL) 

Chức vụ 
Địa chỉ  

trụ sở chính 
Điện thoại Email 

Lĩnh vực  

 và hạng Chứng chỉ 

9 

Công ty 

TNHH Thiết 

bị và Xây 

dựng Tiến 

Phát 

3603291611 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Đồng Nai 

25/06/2015 

Ngô 

Hồng 

Thiện 

Giám đốc 

Số 51, KP 1, 

đường Huỳnh 

Văn Nghệ, 

Phường Bửu 

Long, Thành 

phố Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng Nai 

02513682737 
thietbitienphat

@gmail.com 

 - Thi công công tác xây dựng công trình: 

     + Dân dụng - Hạng II. 

     + Nhà Công nghiệp- Hạng III. 

     + Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước; xử 

lý chất thải rắn - Hạng III. 

     + Giao thông - Hạng III. 

- Thi công lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp - thoát 

nước) vào công trình - Hạng II. 

10 

Công ty 

TNHH tư vấn 

thiết kế và 

Đầu tư Xây 

dựng Hoàng 

Ngọc 

3603914175 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Đồng Nai 

18/05/2023 

Phạm 

Hồng 

Mơ 

Giám đốc 

Số 468, Đường 

Đồng Khởi, 

khu phố 3, 

Phường Tân 

Hiệp, Thành 

phố Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng Nai 

0944182002 

xaydunghoangn

goc@gmail.co

m 

- Khảo sát xây dựng: 

     + Địa hình - Hạng III. 

     + Địa chất công trình - Hạng III. 

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình: 

     + Dân dụng - Hạng III. 

     + Công nghiệp: Nhà Công nghiệp, Đường 

dây &TBA (không bao gồm các nội dung về 

công nghệ thuộc chuyên ngành điện) - Hạng III. 

     + Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước; xử 

lý chất thải - Hạng III. 

     + Giao thông - Hạng III. 

     + Phục vụ NN&PTNT - Hạng III. 

- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình: 

     + Dân dụng - Hạng III. 

     + Công nghiệp - Hạng III. 

     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III. 

     + Giao thông - Hạng III. 

     + Phục vụ NN&PTNT - Hạng III. 

- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình: 

     + Dân dụng - Công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật 

- Hạng III. 

     + Giao thông: - Hạng III. 

     + Phục vụ NN&PTNT- Hạng III. 

- Thi công công tác xây dựng công trình: 

     + Dân dụng - Hạng III. 

     + Công nghiệp: Nhà Công nghiệp, Đường 

dây &TBA (không bao gồm các nội dung về 

công nghệ thuộc chuyên ngành điện) - Hạng III. 

     + Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước; xử 

lý chất thải rắn - Hạng III. 

     + Giao thông - Hạng III. 

     + Phục vụ NN&PTNT - Hạng III. 



6 

 

     

STT Tên tổ chức 

Số  

ĐKKD/QĐ 

thành lập 

Nơi cấp Ngày cấp 

Họ và 

tên 

 (Người 

đại 

diện 

PL) 

Chức vụ 
Địa chỉ  

trụ sở chính 
Điện thoại Email 

Lĩnh vực  

 và hạng Chứng chỉ 

11 

Công ty 

TNHH 

Thương mại 

Dịch vụ và 

Xây dựng 

NTV Thành 

Phát 

3602366134 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Đồng Nai 

11/08/2010 

Hà 

Ngọc 

Ninh 

CTHĐTV 

kiêm 

Giám đốc 

Số 93, tổ 2, 

khu phố 4, 

Phường Trảng 

Dài, Thành phố 

Biên Hoà, Tỉnh 

Đồng Nai 

0946381111                          
thanhphat@ntv

thanhphat.com 

- Thi công công tác xây dựng công trình: 

     + Giao thông: Đường bộ - Hạng II. 

12 

Công ty 

TNHH Tư 

vấn Xây dựng 

Thương mại 

Duy Thịnh 

Phát 

3603267249 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Đồng Nai 

06/03/2015  
Nguyễn 

Thị Lân  
Giám đốc 

175/2 tổ 31, 

Kp5, Phường 

Trảng Dài, 

Thành phố 

Biên Hoà, Tỉnh 

Đồng Nai 

0989339595 
ctyduythinhpha

t@gmail.com 

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình: 

     + Dân dụng - Hạng II. 

- Thi công công tác xây dựng công trình: 

     + Dân dụng - Hạng III. 

     + Nhà Công nghiệp, - Hạng III. 

     + Giao thông: Cầu, đường bộ - Hạng III. 

13 

Công ty 

TNHH San 

lấp và Xây 

dựng Lê 

Nguyễn 

0310425281 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

TPHCM 

02/11/2010 
Lê Văn 

Ba 
Giám đốc 

157 Nguyễn 

Thị Thập, 

Phường Tân 

Phú, Quận 7, 

TPHCM 

02837753720 
lenguyencom15

7@gmail.com 

- Thi công công tác xây dựng công trình: 

     + Dân dụng - Hạng III. 

     + Nhà Công nghiệp - Hạng III. 

     + Giao thông: Đường thủy nội địa - Hạng III. 
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